MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN
	
	
	Trang

	
	Trang phụ bìa
	

	
	Lời cam đoan
	

	
	Mục lục
	

	
	Danh mục các bảng
	

	
	MỞ ĐẦU 
	1

	
	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
	8

	1.1. 
	Vị trí của cơ quan Hải quan trong bộ máy nhà nước 
	8

	1.1.1. 
	Khái niệm Hải quan và cơ quan Hải quan 
	9

	1.1.2. 
	Nhiệm vụ của Hải quan trong tố tụng hình sự qua các thời kỳ 
	10

	1.2. 
	Những căn cứ để quy định địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự 
	16

	1.2.1. 
	Tính chất đặc thù của lĩnh vực hoạt động hải quan 
	16

	1.2.2. 
	Địa bàn hoạt động và khu vực kiểm soát hải quan 
	20

	1.2.3. 
	Yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực hải quan 
	23

	1.3. 
	Các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự trong hoạt động khởi tố, điều tra của Hải quan 
	24

	1.4. 
	Pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự tại một số quốc gia 
	27

	
	Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 
	31

	2.1. 
	Các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự 
	31

	2.1.1. 
	Quyền hạn của cơ quan Hải quan trong điều tra tội phạm 
	31

	2.2.2. 
	Quy định về quan hệ giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan Điều tra chuyên trách, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 
	42

	2.2. 
	Thực tiễn áp dụng pháp luật của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự 
	44

	2.2.1. 
	Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong những năm gần đây 
	44

	2.2.2. 
	Kết quả điều tra các vụ án hình sự trong những năm gần đây 
	48

	2.2.3. 
	Những tồn tại trong công tác điều tra của cơ quan Hải quan
	54

	2.3. 
	Nguyên nhân của những tồn tại 
	61

	2.3.1. 
	Nguyên nhân khách quan 
	61

	2.3.2. 
	Nguyên nhân chủ quan 
	67

	
	Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
	71

	3.1. 
	Các giải pháp về hoàn thiện pháp luật 
	71

	3.1.1. 
	Hoàn thiện các quy định pháp luật về hải quan 
	71

	3.1.2. 
	Hoàn thiện pháp luật hình sự 
	73

	3.1.3. 
	Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan 
	75

	3.2. 
	Các giải pháp về tổ chức, cán bộ 
	79

	3.2.1. 
	Những giải pháp về tổ chức bộ máy 
	79

	3.2.2. 
	Những giải pháp về công tác cán bộ 
	81

	3.2.3. 
	Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ hải quan 
	82

	3.3. 
	Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng 
	85

	3.3.1. 
	Tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan điều tra chuyên trách 
	85

	3.3.2. 
	Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát 
	87

	3.4. 
	Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 
	87

	
	KẾT LUẬN 
	89

	
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
	91

	
	PHỤ LỤC 
	94


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, từ kết quả đổi mới chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước. Để tiếp tục đổi mới kinh tế, phát huy nội lực và thu hút đầu tư nước ngoài, Đảng và Nhà nước ta tiến hành cải cách hành chính và cải cách tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp. Việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật là cần thiết và cấp bách. Vì vậy, việc đổi mới tính chất và hoạt động của các cơ quan tư pháp được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ngày 26/11/2003 Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi đã được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 2 thông qua có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 và Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự sửa đổi đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 20/8/2004 có hiệu lực từ ngày 1/10/2004 là một bước tiếp tục luật hóa đường lối chính sách của Đảng. 

Cơ quan hải quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, một lĩnh vực luôn gắn chặt với hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, an ninh quốc gia và an ninh cộng đồng trên lãnh thổ Hải quan. Do tính chất đặc thù của lĩnh vực hải quan trên địa bàn là các cửa khẩu biên giới, những khu thương mại, khu kinh tế cửa khẩu,... hoạt động kinh tế sôi động, mặt khác tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra ở đâu cũng phức tạp. Để đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan, ngay từ khi thành lập, Hải quan Việt Nam đã trở thành lực lượng quan trọng trong công tác đấu tranh phát hiện, ngăn chặn và điều tra xử lý đối với các tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. 

Hiện nay, địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự được thể hiện ở 2 điều luật là Điều 104 và Điều 111 của Bộ luật tố tụng hình sự. Theo đó, cơ quan hải quan có thẩm quyền khởi tố, điều tra tội phạm trong lĩnh vực quản lý của mình. Theo thống kê thì Bộ luật hình sự có tới 14 tội danh liên quan đến lĩnh vực quản lý của hải quan. Trong khi đó Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự lại giới hạn cơ quan hải quan chỉ được tiến hành khởi tố, điều tra hai tội danh là tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. 

Pháp luật tố tụng hình sự quy định trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ rõ ràng, ít nghiêm trọng thì cơ quan hải quan tiến hành điều tra, hoàn thành hồ sơ chuyển cho Viện kiểm sát. Nhưng thực tế cơ quan hải quan khi kiểm tra sau thông quan còn phát hiện trường hợp không phải phạm tội quả tang nhưng chứng cứ rõ ràng và ít nghiêm trọng thì cũng không cần thiết phải chuyển cho cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra mà cần được nghiên cứu, xem xét giao cho cơ quan hải quan điều tra, hoàn thành hồ sơ chuyển cho Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố. Có thể nói rằng, với quy định hiện hành cơ quan hải quan chưa có cơ hội thực hiện hết khả năng của mình và những bất cập trong quy định về thẩm quyền điều tra, phạm vi điều tra, thẩm quyền tiến hành các biện pháp điều tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn…Vì vậy, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của cơ quan hải quan không cao. Hải quan Việt Nam nói riêng và Hải quan các nước trên thế giới nói chung là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Để làm được điều đó, chúng ta cần nghiêm túc xem xét về địa vị pháp lý của cơ quan này trong tố tụng hình sự, tạo điều kiện cho Hải quan phối hợp với Hải quan các quốc gia khác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế. 
Xét thấy đây là thời điểm thích hợp cho việc nghiên cứu một cách khoa học để tìm hiểu những nguyên nhân tồn tại trong việc thực thi nhiệm vụ điều tra tội phạm của cơ quan hải quan. Mặt khác, Hải quan thực hiện các cam kết quốc tế và phối hợp với các quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, góp phần đưa nước ta hội nhập với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là lý do mà học viên chọn đề tài "Địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự" để làm luận văn thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật hình sự.

2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự là vấn đề không chỉ những người làm công tác nghiên cứu mà những người làm công tác thực tiễn quan tâm, nhất là lực lượng điều tra chống buôn lậu của Hải quan. Trong thời gian qua đã có một số bài viết, một số công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này nhưng mới đề cập ở mặt nào đó của nó mà chưa có một công trình nào nghiên cứu sâu và toàn diện, có hệ thống về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự. Có thể kể đến bài viết tham gia hội thảo về luật tố tụng hình sự của tác giả Nguyễn Đình Dũng về "Thẩm quyền điều tra của cơ quan hải quan"; luận văn thạc sĩ luật học: "Quyền hạn điều tra của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm trong tố tụng hình sự", của Nguyễn Đình Long, 2000; luận văn thạc sĩ luật học: "Thẩm quyền điều tra của hải quan", của Nguyễn Văn Lịch, 2001... 

Những công trình nói trên ở một khía cạnh nào đó đã đưa ra thẩm quyền của cơ quan hải quan đối với các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở pháp luật đó phân tích những thành tựu cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải đi sâu nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự và thực tiến áp dụng.

3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của luật văn là nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của hải quan, nêu ra những tồn tại trong những quy định của pháp luật cũng như những vướng mặc trong quá trình áp dụng. Từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Từ mục đích nghiên cứu trên, tác giả luận văn đặt cho mình các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau:

Về mặt lý luận: Nghiên cứu về những cơ sở quy định địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự, từ quá trình hình thành đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan qua các thời kỳ.

Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện thẩm quyền, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng pháp luật nhằm đưa ra đề xuất và luận chứng sự cần thiết phải hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực hải quan. 

3.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự cụ thể là: Quyền hạn của cơ quan hải quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm; căn cứ về địa bàn hoạt động, lĩnh vực hoạt động và yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm, mối quan hệ giữa cơ quan hải quan với các cơ quan điều tra khác; kết hợp với thực tiễn áp dụng và tham khảo quy định của một số nước trên thế giới để qua đó chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực hải quan.

3.4. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự dưới góc độ luật tố tụng hình sự, đồng thời luận văn cũng có đề cập đến một số quy định của luật tố tụng hình sự nhằm hỗ trợ việc giải quyết nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu.

Về thời gian, luận văn địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2010.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước và pháp quyền Việt Nam; quản lý xã hội bằng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Nội dung của luận văn được làm sáng tỏ trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, các bài viết, các tài liệu tổng kết thực tiễn quá trình thực hiện địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự.
Luận văn được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Luận văn cũng đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, lịch sử cụ thể, so sánh, phương pháp xã hội học…
5. Những điểm mới mới về mặt khoa học của luận văn

Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học. Trong luận văn này, tác giả đã giải quyết về mặt lý luận những vấn đề sau:

1) Phân tích một cách có hệ thống và toàn diện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan, mối quan hệ của cơ quan hải quan với các cơ quan điều tra.

2) Phân tích, tổng hợp thực trạng áp dụng, từ đó chỉ ra những khía cạnh hợp lý và chưa hợp lý trong các quy định của pháp luật để có giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan. 

3) Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật tạo nên sự đồng bộ, thống nhất áp dụng cần được ghi nhận.

4) Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân trong thực tiễn áp dụng, luận văn còn đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định trong đấu tranh phòng chống tội phạm của cơ quan hải quan cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Về mặt lý luận: Đây là công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng bộ đầu tiên đề cập một cách có hệ thống và toàn diện những vẫn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học với những đóng góp về mặt khoa học đã nêu trên. 
Về mặt thực tiễn: Luận văn đã đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, yếu kém của cơ quan hải quan trong tổ chức thực hiện pháp luật tố tụng hình sự, cũng như những vướng mắc và bất cập của những quy định của pháp luật trong quá trình áp dụng. Nghiên cứu các giải pháp để triển khai thực thi địa vị pháp lý của cơ quan hải quan.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để: Xây dựng các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả thẩm quyền điều tra tội phạm của cơ quan hải quan theo đúng quy định của pháp luật; Sẽ là tài liệu khoa học bổ sung cho công tác nghiên cứu giảng dạy pháp luật phục vụ cho công tác đào tạo và đào tạo lại theo chương trình đào tạo thực hiện kế hoạch hiện đại hóa ngành Hải quan; Giúp cho các luật gia, Ban Cải cách tư pháp trung ương có những cơ sở khoa học đánh giá đúng vai trò của cơ quan hải quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó có những quy định phù hợp về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vẫn đề lý luận chung về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự. 

Chương 2: Các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng.

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự.

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ 
CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1.1.  Vị trí của cơ quan hải quan trong bộ máy nhà nước
1.1.1. Khái niệm Hải quan và cơ quan Hải quan
Ở Việt Nam, cho đến nay, một số người còn hiểu và giải thích thuật ngữ "hải quan" bằng cách ghép nghĩa của chữ "hải" (biển) với nghĩa của chữ "quan" (cửa). Từ đó dẫn đến sự ngộ nhận, giới hạn phạm vi hoạt động của hải quan chỉ là vùng biển hoặc vùng cửa sông, cửa biển quốc tế. 

Về mặt lịch sử, thuật ngữ "hải quan" có nguồn gốc từ khái niệm Douane (thu quốc gia) của người Ai Cập. Sau đó La Mã đã la tinh hóa, rồi Pháp cũng sử dụng thuật ngữ này để chỉ cơ quan hải quan, Hy Lạp và Đức gọi là "Zull", còn Anh và các nước nói tiếng Anh gọi là "Custom".

Theo Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) thì hải quan được hiểu là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Luật Hải quan, thu thuế hải quan và các thuế khác, đồng thời cũng chịu trách nhiệm thi hành các luật lệ khác có liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển hay lưu kho hàng hóa.

1.1.2. Nhiệm vụ của Hải quan trong tố tụng hình sự qua các thời kỳ 

Ngay từ khi mới ra đời, trải qua quá trình phát triển đến nay một trong những nhiệm vụ chính luôn được duy trì của ngành của ngành Hải quan đó là phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động hải quan

Về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự, pháp luật quy định định như sau: 

Về khởi tố vụ án hình sự, theo điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: "Khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp quy định tại Điều 111 của Bộ luật này". 

Về điều tra, theo quy định tại Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

1.2. Những căn cứ để quy định địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự

1.2.1. Tính chất đặc thù của lĩnh vực hoạt động hải quan
Tội phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm về kinh tế rất phức tạp, việc phát hiện ra hành vi phạm tội là hết sức khó khăn. Điều đó khiến người cán bộ điều tra ngoài kiến thức pháp luật và kỹ năng điều tra thì cần phải có một kiến thức sâu rộng, nắm bắt kịp thời về chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu về nghiệp vụ ngoại thương và hiểu biết về lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1.2.2. Địa bàn hoạt động và khu vực kiểm soát hải quan

Điều 6 Luật Hải quan quy định địa bàn hoạt động của hải quan bao gồm: Các cửa khẩu biên giới, đất liền, nhà ga, đường sắt, các cảng hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, bưu điện quốc tế, bưu cục kiểm quan, các khu ngoại quan, kho bảo thuế, cảng ICD, các địa điểm làm thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan trong lãnh thổ, những nơi có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh, trụ sở doanh nghiệp và những khu vực khác do Chính phủ quy định.

Như vậy địa bàn hoạt động của Hải quan là những nơi: vùng sâu, vùng xa, nơi thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài, những nơi diễn ra các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại; nơi tội phạm thường xảy ra, nếu không xử lý kịp thời thì tội phạm sẽ ra khỏi Việt Nam và thoát khỏi tầm kiểm soát của cơ quan bảo vệ pháp luật.

1.2.3. Yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực hải quan
Hải quan là cơ quan được giao trọng trách quản lý một lĩnh vực xã hội phức tạp và nhạy cảm đó là xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện vận tải nói chung trên địa bàn biên giới, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc… Điều đó có nghĩa là cơ quan Hải quan thường xuyên đối phó với những tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh trong lĩnh vực, địa bàn mà Hải quan quản lý.

Trong những năm gần đây, cùng với tiến trình cải cách hành chính ngành Hải quan đã nhanh chóng thay đổi để phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, thủ tục hải quan ngày càng thông thoáng, đơn giản hóa tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng đó để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu qua biên giới bằng nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp.

1.3. Các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự trong hoạt động khởi tố, điều tra của Hải quan

Các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là những quan hệ phát sinh trong quá trình tố tụng, trong đó quyền và nghĩa vụ của những người tham gia được pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện. Các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự xuất hiện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

Theo Bộ luật tố tụng hình sự quy định về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan, cơ quan này có nhiệm vụ, quyền hạn là khởi tố và điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của mình. Trong khi thực hiện các hoạt động đó, có những quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phát sinh mà cơ quan hải quan là một chủ thể của quan hệ pháp luật đó. 

1.4. Pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự tại một số quốc gia

Cơ quan Hải quan các nước trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Pháp, Vương quốc Anh… ở mức độ nào đó đều có địa vị pháp lý trong tố tụng hình sự đối với các vụ án nằm trong lĩnh vực quản lý của mình. Việc nhà nước Việt Nam trao thẩm quyền này cho cơ quan Hải quan tiến hành một số hoạt động điều tra đối với tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là phù hợp với xu hướng quốc tế. 

Chương 2

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ 
CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

2.1. Các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự

2.1.1. Quyền hạn của cơ quan Hải quan trong điều tra tội phạm
Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra phải ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp quy định tại Điều 111 của Bộ luật này.

Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, khi phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực quản lý của mình thì Hải quan có thẩm quyền: đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng, thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành hoặc hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.
Trên cơ sở quy định tại Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 đã quy định Hải quan có quyền khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra đối với 2 tội danh: Tội buôn lậu theo Điều 153 và tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999. Theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Cơ quan Hải quan khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện tội phạm quy định tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật hình sự thì Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu có quyền, đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rừ ràng thì ra quyết định khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực kiểm soát của Hải quan, trưng cầu giám định khi cần thiết, khởi tố bị can, tiến hành các biện pháp điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực kiểm soát của Hải quan, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. 

Như vậy, thẩm quyền điều tra của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì các đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, cơ quan Hải quan chỉ có quyền khởi tố và tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự đối với tội buôn lậu (Điều 153 Bộ Luật hình sự) và tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 154 Bộ Luật hình sự).

Thứ hai, Cơ quan Hải quan có thể tiến hành khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra vụ án cho đến khi kết thúc điều tra và sau đó chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát để truy tố đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng. 
Thứ ba, Cơ quan Hải quan chỉ có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực kiểm soát của Hải quan, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án đối với các trường hợp phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng nhưng phức tạp.

Thứ tư, các hoạt động điều tra mà cơ quan Hải quan được tiến hành còn tùy thuộc vào tính chất của vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Thứ năm, Thẩm quyền điều tra của Hải quan được quy định cho cả 3 cấp từ Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2.1.2. Quy định về quan hệ giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan Điều tra chuyên trách, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
Theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 thì quan hệ giữa Cơ quan điều tra với cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra với nhau là quan hệ phân công và phối hợp trong hoạt động điều tra. Như vậy, mối quan hệ giữa cơ quan điều tra chuyên trách và cơ quan Hải quan là quan hệ phân công và phối hợp trong hoạt động điều tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới thì cơ quan Hải quan tiến hành khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra, sau đó chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Còn cơ quan Điều tra, nếu phát hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có quyền khởi tố vụ án, tiến hành các hoạt động điều tra. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thể phối hợp với cơ quan Hải quan để nghiên cứu hồ sơ, phân tích chứng cứ...

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự
2.2.1. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong những năm gần đây

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, tình hình kinh tế, chính trị - xã hội nước ta có những chuyển biến mạnh mẽ. Nền kinh tế có nhiều khởi sắc và đạt được những thành tựu quan trọng, chính trị - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện. Nước ta đã có quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên thế giới. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế thị trường cũng nảy sinh không ít những tiêu cực tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức hoạt động liều lĩnh và rất tinh vi.

Qua nghiên cứu các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà cơ quan Hải quan phát hiện năm 2009 thì có khoảng 85% là nam giới, còn nữ giới chỉ chiếm khoảng 15%. Trong đó, trẻ em (dưới 14 tuổi) chiếm khoảng 10,3%; người đủ từ 14 đến 18 tuổi là 612, chiếm khoảng 15,2%; người trên 60 tuổi là 124 người, chiếm khoảng 3,1%, còn lại là người từ độ tuổi từ 18 đến 60; có 3502 người mang quốc tịch Việt Nam, chiếm khoảng 87%, 443 người là Việt kiều hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm khoảng 11%, còn 81 người là người nước ngoài chiếm khoảng 2%. 
2.2.2. Kết quả điều tra các vụ án hình sự trong những năm gần đây
Trong những năm qua lực lượng Hải quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bảo vệ sản xuất trong nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Theo số liệu thống kê, trong 10 năm số lượng các vụ vi phạm pháp luật bị bắt giữ như sau:

Bảng 2.1: Thống kê số vụ vi phạm pháp luật bị bắt giữ từ năm 2000 đến tháng 6/2010
	Năm
	Tổng số vụ vi phạm
	Trị giá tang vật (tỷ đồng)

	2000
	6.463
	237

	2001
	6.813
	286

	2002
	5.754
	258

	2003
	7.164
	347

	2004
	9.084
	394

	2005
	10.884
	316

	2006
	11.791
	466

	2007
	12.134
	389

	2008
	12.401
	275

	2009
	12.589
	451

	6 T đầu 2010
	4.520
	98


Nguồn: Cục Điều tra chống buôn lậu cung cấp.
Qua nghiên cứu về kết quả điều tra vụ án hình sự của Hải quan trong những năm vừa qua, có thể rút ra một số nhận xét về kết quả đạt được như sau:

Thứ nhất, thực hiện thẩm quyền điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự cơ quan Hải quan đã tiến hành đấu tranh có hiệu quả đối với các tội phạm xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia; góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm. 

Thứ hai, thông qua điều tra, khám phá vụ án đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, bảo vệ nền sản xuất trong nước, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. 

Thứ ba, thông qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị điều tra đã phát hiện kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch chống Việt Nam, góp phần có hiệu quả trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Thứ tư, qua công tác điều tra, thu thập thông tin, từ năm 2006 đến năm 2009, Hải quan đã phát hiện và bắt giữ kịp thời trên 100 vụ vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy qua biên giới, góp phần bảo vệ gìn giữ bản sắc nền văn hóa truyền thống, chống sự "xâm lăng" về văn hóa của lối sống phương Tây, đồi trụy vào Việt Nam.

 Thứ năm, thông qua công tác điều tra phát hiện những sơ hở, thiếu sót mà bọn buôn lậu thường lợi dụng, những bất cập trong chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách quản lý ngoại hối của nhà nước đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan.

2.2.3. Những tồn tại trong công tác điều tra của cơ quan Hải quan 

Mặc dù, đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra, nhưng trong hoạt động của mình cơ quan Hải quan vẫn đang có một số tồn tại sau đây:

Thứ nhất, việc tiếp nhận và xử lý tin báo tội phạm liên quan đến hoạt động của cơ quan Hải quan còn nhiều bất cập và thiếu sót.

Thứ hai, thực hiện chưa nghiêm túc thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự đã làm hạn chế hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thứ ba, Quan hệ phối hợp điều tra giữa các đơn vị trong cơ quan Hải quan, giữa cơ quan Hải quan cấp trên và cơ quan Hải quan cấp dưới và giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan khác còn nhiều bất cập, hạn chế hiệu quả phát hiện và xử lý tội phạm.

Thứ tư, quan hệ phối hợp với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khác chưa được chặt chẽ, hạn chế hiệu quả phát hiện, xử lý và phòng ngừa tội phạm. 
2.3. Những nguyên nhân làm phát sinh những tồn tại trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Hải quan

2.3.1. Nguyên nhân khách quan

Một là, quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự chưa phù hợp với thực tế hoạt động của ngành Hải quan. Cụ thể là: phạm vi khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Hải quan; các hoạt động điều tra; thủ tục chuyển vụ án...
Hai là, Do tác động của nền kinh tế chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là sự tồn tại nhiều mối quan hệ kinh tế- xã hội phức tạp, nhiều thành phần kinh tế và các quan hệ sản xuất khác nhau, đã phát sinh nhiều mâu thuẫn và lợi ích khác nhau, nhiều sản phẩm sản xuất ra chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế; giá thành sản phẩm hàng hóa nội địa cao so với mặt hàng cùng loại do nước ngoài sản xuất. Khi hàng hóa nước ngoài tràn vào Việt Nam thì nạn chảy máu vàng và thất nghiệp là hệ quả tất yếu có tác động ngược trở lại làm cho hoạt động buôn lậu có xu hướng gia tăng.

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Những nguyên nhân chủ quan gây nên những hạn chế trong thực hiện thẩm quyền điều tra của Hải quan bao gồm:

 Một là, về tổ chức bộ máy điều tra hình sự của cơ quan hải quan còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Hải quan.

Hai là, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ điều tra của cơ quan Hải quan chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện thẩm quyền điều tra của cơ quan Hải quan.

Ba là, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát hiện, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa quan biên giới còn thiếu thốn, chưa đáp ứng yêu cầu phát hiện và xử lý tội phạm trong lĩnh vực hải quan.

Chương 3

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN 
TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

3.1. Các giải pháp về hoàn thiện pháp luật

3.1.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật về hải quan
Các quy định của pháp luật là cơ sở để cơ quan Hải quan tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự. Để bảo đảm cho hoạt động của cơ quan Hải quan đạt hiệu quả cao thì hệ thống pháp luật phải đồng bộ, quy định rõ ràng trách nhiệm quyền hạn của cơ quan Hải quan, công chức Hải quan trong hoạt động tố tụng hình sự, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân có liên quan.

Ngày 16/4/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu vận chuyên trái phép hàng hóa qua biên giới, cho phép Hải quan được áp dụng các biện pháp trinh sát nội tuyến, trinh sát ngoại tuyến, trinh sát kỹ thuật, xây dựng cơ sở bí mật... để phục vụ công tác phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đây là những biện pháp bổ trợ hiệu quả cho công tác điều tra hình sự. Tuy nhiên, các biện pháp này mới được quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, do vậy, cần phải được quy định cụ thể trong Luật Hải quan - văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn, ổn định, sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho các hoạt động của cơ quan Hải quan.

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật hình sự

Trong thực tiễn hiện nay việc phân biệt vi phạm hành chính hay vi phạm hình sự đối với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hành vi trốn thuế đang có nhiều quan điểm và cách xử lý khác nhau. Theo quy định của công ước Nairobi về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong phòng ngừa, điều tra và trấn áp các vi phạm hải quan thì Buôn lậu là một loại gian lận thương mại, nhưng theo Bộ luật hình sự, cũng như thực tiễn áp dụng Bộ luật hình sự hiện nay thì gian lận thương mại là một loại của buôn lậu.... Vì vậy, để hiểu và áp dụng thống nhất trong các cơ quan tiến hành tố tụng, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an hướng dẫn Điều 153, 154 Bộ luật hình sự.

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của cơ quan hải quan

Xuất phát từ hoạt động đặc thù và địa bàn hoạt động của cơ quan Hải quan. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 111 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 20 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự về thẩm quyền của cơ quan Hải quan theo hướng được áp dụng biện pháp bắt người, tạm giữ người và thẩm quyền được trực tiếp áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác mà không phải xin lệnh của cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền. Cơ quan Hải quan được khởi tố vụ án và tiến hành điều tra các tội về trốn thuế, ma túy, vũ khí, chất cháy, chất nổ...Cán bộ Hải quan được phân công tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. 
3.2. Các giải pháp về tổ chức, cán bộ 

3.2.1. Những giải pháp về tổ chức bộ máy

Để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có hiệu quả, cần phải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sửa đổi, bổ sung Quyết định 72/2006/QĐ-BTC ngày 13/12/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu theo hướng quy định hệ thống cơ quan điều tra hình sự chuyên trách trong hệ thống các cơ quan Hải quan từ Trung ương đến địa phương.
3.2.2. Những giải pháp về công tác cán bộ

Do đặc điểm của ngành Hải quan, cán bộ tại các Cục Hải quan tỉnh thường xuyên phải luân chuyển, dẫn đến sự xáo trộn về mặt cán bộ, cán bộ điều tra có kinh nghiệm thì bị luân chuyển đi làm việc khác, cán bộ mới luân chuyển về không tránh khỏi những lúng túng về mặt thủ tục, trình tự điều tra, thậm chí còn có những sai sót trong quá trình điều tra. Vì vậy, để tạo điều kiện cho cán bộ điều tra có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, thì việc bố trí, ổn định cán bộ làm công tác điều tra hình sự ở các đơn vị hải quan là hết sức cần thiết.

3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ hải quan

Để tăng cường hiệu quả công tác điều tra hình sự đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo chúng tôi thì lực lượng Hải quan phải chủ động phòng chống từ xa, chứ không để khi xảy ra mới tiến hành bắt giữ, xử lý, cần phải tấn công vào các đường dây, ổ nhóm buôn lậu. Do vậy, lực lượng Hải quan cần phải chú trọng xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật, cộng tác viên rộng khắp cả nước, cả ở nước ngoài để nắm tình hình, phát hiện và có phương án đấu tranh khi bọn buôn lậu bắt đầu thực hiện việc gom hàng, tập kết, thuê người vận chuyển qua biên giới.

3.3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng

3.3.1. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan điều tra chuyên trách

Hiện nay, ngành Hải quan đang áp dụng phương thức quản lý rủi ro vào quá trình thông quan hàng hóa (tức là hàng hóa được thông quan trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan). Trong giai đoạn đầu thực hiện quản lý rủi ro sẽ có rất nhiều khiếm khuyết. Do vậy, cần phải có cơ chế trao đổi thường xuyên về phương thức thủ đoạn phạm tội mới, các đường dây ổ nhóm buôn lậu để hai lực lượng có phương án phòng, chống có hiệu quả.
3.3.2. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát
Trong hoạt động điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ kiểm sát việc khởi tố, kiểm sát các hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của cơ quan Hải quan; phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; đặt ra yêu cầu điều tra và yêu cầu cơ quan Hải quan tiến hành điều tra… Vì vậy, để hoạt động điều tra hình sự có hiệu quả, cần phải tăng cường mối quan hệ với Viện kiểm sát nhân dân trước khởi tố vụ án (như trao đổi thông tin, xin ý kiến khởi tố vụ án) và trong quá trình điều tra: phối hợp trong vấn đề phê chuẩn khởi tố bị can, như quy định các tài liệu có trong hồ sơ, cách thức chuyển hồ sơ, thời gian chuyển hồ sơ, phối hợp trong việc thực hiện các yêu cầu của Viện kiểm sát như hỏi cung, lấy lời khai hoặc phối hợp trong khám xét để bảo đảm cho hoạt động điều tra của cơ quan Hải quan khách quan, đúng quy định của pháp luật.

3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cùng với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thì tội phạm buôn lậu đang trở thành một hoạt động mang tính toàn cầu, như buôn bán vũ khí, chất phóng xạ, chất ma túy... Việc phòng chống buôn lậu đã vượt qua khỏi nội bộ công việc của quốc gia. Để phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Việt Nam cần mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề phòng chống tội phạm, nhất là các nước trong khu vực và các nước chung đường biên giới như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đặc biệt Hải quan Việt Nam cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở pháp lý, phương tiện kỹ thuật và con người để gia nhập công ước Nairobi, Jonhanesburg về hỗ trợ hành chính trong các vấn đề hải quan. Bên cạnh đó, cần đàm phán ký kết hiệp định với Trung Quốc, Lào, Campuchia về hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan để ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

KẾT LUẬN

Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ở nước ta trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng về số lượng và ngày càng tinh vi về thủ đoạn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện các hình thức bảo hộ mới như hàng rào kỹ thuật, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vấn đề về môi trường, vấn đề chống bán phá giá...làm xuất hiện các hình thức gian lận mới. Nguy cơ khủng bố quốc tế, buôn lậu vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, rửa tiền dưới nhiều hình thức khác nhau, quy mô hoạt động buôn lậu cũng mở rộng và có tính tổ chức cao hơn, hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia đã xuất hiện làm cho vấn đề chống buôn lậu ngày càng nóng bỏng hơn, sự hợp tác quốc tế trong vấn đề chống khủng bố và an ninh kinh tế đã và đang là vấn đề được quốc tế quan tâm và thúc đẩy các nước hợp tác.

Căn cứ vào quan điểm đối mới của Đảng trong vấn đề cải cách tư pháp, trên cơ sở nghiên cứu địa vị pháp lý của Hải quan trong tố tụng hình sự, lịch sử hình thành và phát triển, so sánh với quy định một số nước trên thế giới. Luận văn đã đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện những quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về địa vị pháp lý của Hải quan Việt Nam cũng như thực trạng thực hiện trong những năm gần đây. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện vai trò tố tụng của Hải quan như yếu tố về nhận thức của các cấp lãnh đạo ngành Hải quan, Bộ Tài chính, tình hình kinh tế xã hội, chính sách thu hút đấu từ nước ngoài, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trong từng thời kỳ, các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, cũng như tình hình hợp tác quốc tế.

Từ đó rút ra những nhận xét đánh giá những kết quả, cũng như những tồn tại và hạn chế trong quá trình thực hiện địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự. Qua đó, luận văn đã đưa ra những các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật như sửa đổi bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự... tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Hải quan, các giải pháp về nâng cao hiệu hoạt động của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự. 

Địa vị pháp lý của cơ quan Hải quan trong tố tụng hình sự là một đề tài được nhiều người quan tâm, nhất là khi chúng ta tiến hành cải cách hoạt động tư pháp và trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Với thời gian có hạn và điều kiện vừa công tác vừa nghiên cứu, chắc chắn luận văn sẽ còn những tồn tại, khiếm khuyết, có nhiều nội dung cần thiết phải được nghiên cứu, xem xét ở mức độ sâu hơn, đầy đủ hơn. Học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu thêm đề tài này khi có điều kiện.
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